KẾ HOẠCH BÀI DẠY – ÂM NHẠC 2
Giáo viên: Trần Thị Nguyệt - Trường TH Nguyễn Công Sáu


	Chủ đề 1:

Nội dung chủ đề:


	SẮC MÀU ÂM THANH ( 4 TIẾT)

           - Hát: Dàn  nhạc trong vườn

- Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô

           - Đọc nhạc: Bài số 1

                 - Vận dụng - Sáng tạo

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức- Kĩ năng

- Nêu được tên bài hát và tác giả, hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Dàn nhạc trong vườn, biết hát kết hợp với gõ đệm, hát kết hợp với vận động cơ thể.

- Hiểu được nội dung câu chuyện Ước mơ của bạn Đô.

- Nhớ tên nốt, đọc đúng cao độ, trường độ bài đọc nhạc số 1theo kí hiệu bàn tay và đọc nhạc với nhạc đệm.

- Biết vỗ/ gõ đệm mạnh – nhẹ khi hát, đọc nhạc và trò chơi với tiết tấu âm nhạc

2. Năng lực - Phẩm chất
* Năng lực âm nhạc:

- Cảm nhận và thể hiện được bài hát với tính chất nhịp nhàng ở nhịp 3/4.

- Biết đọc nhạc và vận dụng gõ đệm theo nhịp 2/4.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của âm thanh. 

* Năng lực chung:

- Thể hiện sự tự tin và biết phối hợp trong các hoạt động học tập với bạn, nhóm và tập thể.
* Phẩm chất:

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ các loài chim.

- Giáo dục tình yêu đối với âm nhạc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: 

- Sách giáo viên

- Đồ dùng, tranh ảnh để tổ chức các hoạt động.  

- Nhạc cụ và các phương tiện nghe – nhìn, các file âm thanh, học liệu điện tử.
2. Học sinh:

- Sách giáo khoa.

- Nhạc cụ gõ ( hoặc nhạc cụ gõ tự tạo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tuần 1:

Tiết 1:

Từ 04/09/2023 - 08/09/2023

HỌC BÀI HÁT: DÀN NHẠC TRONG VƯỜN

                                                            Nhạc và lời: Tô Đông Hải


	KHỞI ĐỘNG: 5’

Trò chơi: “Em yêu thế giới muôn loài”

- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, giao tranh hình con vật cho các nhóm. Hướng học sinh chơi trò chơi hỏi - đáp theo tiết tấu về tên và đặc điểm các loài vật yêu thích.
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*Trod choi: Em yéu thé giéi muon loai
- Gido vién (GV) chuén bi:
+ Tranh/ hinh céc con vat: vit, ga trng, ciiu, chim (cu gy, vang anh, chich chog).
+ Chialép lam 4 nhém, méi nhém nhén 1 biic tranh/ m6 hinh vé 1 trong 4 con vt trén.
— Phé bién luat choi: 5 HS 1én bang doc cau héi theo tiét tdu mau.

d T D

Ban  thich con  gi?
Téi thich con vit, né kéu cap cap, nghe rét vui tai.
Toi thich con ga, s6m mai thic day, cit tiéng gay o.
Téi thich chd chim, méi khi cha hét, vui that 1a vui...
Tac dung: rén luyén tiét tdu, phan xa &m nhac, tit d6 dan dit vao bai hoc.

KHAM PHA

- GV 8 chiic cho HS tim hiéu vé bai hat Dan nhac trong viion (tén bai hat, tén tic gia,
noi dung bai hat...) thong qua cac hinh thiic t6 chiic hoat dong: tric quan hinh anh
trong sach/ tranh ngoai, xem bang hinh c6 noi dung phtt hgp véi bai hdt, nghe tiéng
chim hot Mp3...

- GV dan va hit mau (hodc st dung phuong tién nghe - nhin) bai hit Dan nhac trong
vuion, trao doi, tuong tac véi HS sau khi nghe mau.

— GV chia céu hét hodc goi y d€ HS tu chia cau hat. Huéng dan HS doc 16i ca. Bai hat
duogc chia thanh 4 cau:
Cau hét 1: Kia con chim gdy, ciic cu dd la.
Céu hat 2: Kia chit vang anh, liu lo, ld son.
Cau hat 3: Kia chim chich choé, chich choé ld pha.
Céu hat 4: Mot dan nhac chim liu lo trong viidn.

- Day hat tiing cau, n6i cau. GV danh ddu chd 14y hoi va nhic HS biét 1dy hoi ding chd
da danh ddu.

- Hat ca bai véi nhac dém. GV hudng dan HS hét nhip nhang theo tinh chét nhip %.

THUCHANH - LUYENTAP

* Hat va vé tay hodc két hgp véi nhac dém.

- Calép hatkéthgp vé tay hodc stt dung nhac cu go dém theo nhip hodc theo phach cua
bai hat.

- GV dém/ Baet MP3/ dém nhip, huéng dan HS hat véi cic hinh thiic: dong ca, top ca,
don ca, song ca... HS nghe, cdm nhan ding nhip, hat hoa giong, 6n dinh nhip va ling
nghe céu dao dau, gitra va két bai.

- Céu hoi SGK.

Dan nhac trong viidn diigc cdt lén béi tiéng hot cia nhiing chii chim nao? Em hay thé
hién lai cdc am thanh dé.





- Nhận xét, tuyên dương học sinh tích cực.
	-HS nghe hướng dẫn và chơi trò chơi

+ Em thích con vịt

+ Nó kêu cạp cạp

+ Nghe rất vui tai

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 10’

Hát: Dàn nhạc trong vườn
*Giới thiệu bài

- GV tổ chức cho HS tìm hiểu vể bài hát Dàn nhạc trong vườn thông qua các hình thức tổ chức hoạt động: trực quan hình ảnh, xem video có nội dung phù hợp với bài hát, nghe tiếng chim hót…

- GV giới thiệu tác giả

*Nghe hát mẫu

- GV đàn, hát mẫu hoặc sử dụng phương tiện nghe – nhìn bài hát dàn nhạc trong vườn, 

- Trao đổi, tương tác với học sinh sau khi nghe mẫu.

*Đọc lời ca:

- GV chia câu hát hoặc gợi ý để HS tự chia câu hát. Hướng dẫn HS đọc lời ca

Câu hát 1: Kìa con chim gáy cúc cu, đố la.
Câu hát 2: Kìa chú vàng anh, líu lo, lá son.
Câu hát 3: Kìa chim chích choè, chích choè lá phà.

Câu hát 4: Một dàn nhạc chim líu lo trong vườn
*Học hát:

- Hướng dẫn HS tập hát từng câu:  GV đàn giai điệu 3 lần cho HS lắng nghe và nhẩm theo rồi bắt nhịp (1 – 2) cho HS hát hoà giọng với tiếng đàn. Tập các câu tiếp theo và hướng dẫn HS hát nối các câu để hoàn chỉnh bài hát.
	-HS quan sát trong SGK, trên máy chiếu, học liệu  và lắng nghe âm thanh

- Quan sát, lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS đọc từng câu theo hướng dẫn của GV.

- Đọc to, rõ ràng 

-Tập hát từng câu và nối tiếp đến hết bài.



	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH: 10’

*Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp

- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo nhịp: Vỗ tay/gõ đệm vào bông hoa màu đỏ.
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-GV mở nhạc đệm hướng dẫn học sinh thực hành – luyện tâp, hát theo nhiều hình thức như: đồng ca, song ca, đơn ca…

- GV nhận xét, khen ngợi và động viên HS tập luyện thêm, kể về nội dung học hát cho người thân.
	- Thực hành hát kết hợp vỗ tay/gõ đệm theo nhịp.

-HS nghe, cảm nhận đúng nhịp, hát hòa giọng, ổn định nhịp và trình bày bài hát

-Lắng nghe



	VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM: 5’

*Nghe và vỗ tay mạnh – nhẹ theo hình tiết tấu

- Hướng dẫn HS nghe và vỗ tay mạnh nhẹ theo hình tiết tấu
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- Dàn nhạc trong vườn được cất lên bởi tiếng hót của những chú chim nào? Em hãy thể hiện âm thanh đó?
	- HS quan sát, thực hành. Bông hoa đỏ vỗ tay mạnh, bông hoa vàng vỗ tay nhẹ.

+Chim cu gáy: Cúc cu Đố la

+Chim vàng anh: Líu lo lá son

+Chim chích chòe: Chích chòe lá pha

	TỔNG KẾT TIẾT HỌC:

- GV chốt lại nội dung tiết học

- Khen ngợi, động viên HS đã thực hiện tốt các nội dung. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới. 

- Nhắc nhở HS chia sẻ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình và luyện tập thêm những chỗ còn chưa tốt
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe



	Tuần 2 :

Tiết 2

Từ 11/09/2023 - 15/09/2023

ÔN TẬP BÀI HÁT: DÀN NHẠC TRONG VƯỜN

THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC: ƯỚC MƠ CỦA BẠN ĐÔ



	KHỞI ĐỘNG: 4’

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện hình tiết tấu:
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- GV có thể chia 3 nhóm để thực hiện vỗ tay nối tiếp ..
	-HS đếm số và vỗ tay theo tiết tấu (GV lưu ý cho HS vỗ mạnh vào số 1, vỗ nhẹ vào số 2, 3).

   

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH: 8’

Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn

- GV mở nhạc cho HS nghe và ôn bài hát. 

- GV trao đổi với HS, hướng dẫn hát kết hợp vận động theo nhịp (nghiêng đầu/ đưa người/ bước chân sang phải trái theo nhịp).

- Chia lớp thành các nhóm thực hành  

- GV khuyến khích HS thực hiện ý tưởng mới của mình.
	- Quan sát, lắng nghe

Ôn bài hát 1 - 2 lần. -HS thực hiện theo các hình thức:

+ Hát tập thể. 

+ Hát nối tiếp 

+ Hát đối đáp 

- HS ngồi/ đứng tại chỗ vận động theo nhịp điệu bài .

-Thực hành theo nhóm: bạn hát, bạn gõ đệm, bạn vận động.

- HS trình bày tại chỗ/ lên bảng.



	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 8’

Thường thức âm nhạc Ước mơ của bạn Đô
- GV hướng dẫn HS quan sát 4 bức tranh cùng thảo luận nhóm/ trao đổi để tìm hiểu nội dung câu chuyện qua các câu hỏi gợi ý.

Tranh 1:

+ Bạn Đô thường nghe được âm thanh gì vào mỗi buổi sáng?
+ Vì sao bạn Đô lại nghe được?

Tranh 2:

+ Bạn Đô nghe được tiếng kèn ở trường vào những lúc nào? 

+ Bạn Đô đã nghe được bài hát gì qua tiếng kèn? 

Tranh 3:

+ Vì sao bạn Đô lại muốn được đi học thổi kèn? 

Tranh 4:

+ Ước mơ của bạn Đô là gì?
+ Hãy nói về nội dung bức tranh số 4?

- GV chốt lại nội dung ý nghĩa câu chuyện: Muốn ước mơ thành hiện thực các em phải xây dựng kế hoạch, cố gắng rèn luyện thì ước mơ mới trở thành hiện thực.

- GV cho các nhóm HS tìm hiểu nội dung câu chuyện và sau đó từng nhóm kể chuyện trước lớp.

- GVcho HS nhận xét bạn kể hoặc đưa ra các gợi ý nếu HS chưa nắm rõ nội dung câu chuyện.

- GV kể lại câu chuyện và chốt lại nội dung câu chuyện.

- GV nhắc nhở HS tự ôn lại câu chuyện, kể cho các bạn và người thân cùng nghe.
	-Thảo luận nhóm/ trao đổi để tìm hiểu nội dung câu chuyện.

+Tiếng kèn.

+Tiếng kèn vang lên từ một doanh trại quân đội gần nhà.

+Chào cờ đầu tuần, khai giảng, sinh hoạt dưới cờ ...)

+Bài Quốc ca, Đội ca.

+Bạn yêu thích tiếng kèn, muốn được học thổi kèn. Được đứng trong đội kèn, đội nghi lễ của nhà trường.

+HS thảo luận đưa ra nội dung: Đô ước mơ trở thành nhạc công trong đoàn quân nhạc.

-Lắng nghe

-Hoạt động nhóm, các nhóm thảo luận, phân công 1 bạn đại diện kể trước lớp hoặc cả nhóm đóng vai để kể lại.

- HS nhận xét bạn kể

- Lắng nghe và ghi nhớ

- Lắng nghe

	VẬN DỤNG - TRẢI NGHIỆM: 5’

Trò chơi: Tiếng kèn âm vang

? Trong câu chuyện ước mơ của bạn Đô, nhạc cụ nào được nhắc đến?

- GV hướng dẫn HS dùng âm thanh tượng trưng cho tiếng đàn chơi tiết tấu: 
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- GV khen ngợi, động viên học sinh hoàn thành tốt nội dung bài học. Nhắc nhở học sinh những nội dung cần luyện tập thêm ở nhà.
	- Hs trả lời: Kèn.

-Dùng âm thanh tượng trưng cho tiếng đàn chơi tiết tấu: 

-HS lắng nghe, ghi nhớ.

	TỔNG KẾT TIẾT HỌC:

- GV chốt lại nội dung tiết học

- Khen ngợi, động viên HS đã thực hiện tốt các nội dung. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới. 

- Nhắc nhở HS chia sẻ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình và luyện tập thêm những chỗ còn chưa tốt
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe



	Tuần 3 :

Tiết 3

Từ 18/09/2023 - 22/09/2023

ĐỌC NHẠC: BÀI SỐ 1



	KHỞI ĐỘNG: 4’

Trò chơi: Ai nhớ tài hơn

- GV gọi 6 HS đóng vai các bạn Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La theo chiều cao dần, (phân công, thoả thuận không để HS cả lớp biết), 1 HS làm MC.

Luật chơi: MC là HS giới thiệu 5 bạn thân quen đã học ở lớp 1 tương ứng với Đô, Rê, Mi, Pha, Son. MC giới thiệu từng bạn ứng với kí hiệu bàn tay, cả lớp cùng nhau đọc tên nốt, bạn nào đọc nhầm sẽ phải lên thay bạn trên bảng.
	- Tham gia trò chơi.
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	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 10’

Đọc nhạc: Bài số 1

*Giới thiệu bài đọc nhạc số 1

- GV giới thiệu: HS làm quen bạn mới của Đô, Rê, Mi, Pha, Son là bạn La. Bạn La xuất hiện đứng cao nhất đưa thế tay đứng cạnh các bạn Đô, Rê, Mi, Pha, Son. 
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Mình tên là Đô    
Mình tên là Rê
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Mình tên là Mi

Mình tên là Son
*Đọc nhạc bài số 1 theo kí hiệu bàn tay
- GV thực hiện mẫu bài đọc nhạc theo kí hiệu bài tay ở tốc độ chậm. GV hướng dẫn HS đọc bài đọc nhạc theo trình tự: đọc tên nốt, đọc từng câu, nối câu.

-Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.
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	- HS lắng nghe giới thiệu tên bạn mới và thực hành làm theo kí hiệu bàn tay.
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Mi

Son

- Quan sát.

-Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.

	LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH: 10’

Đọc nhạc kết hợp nhạc đệm
- GV mở file nhạc đệm cho HS đọc bài đọc nhạc số 1. 

- GV tổ chức HS đọc nhạc ở các hình thức tập thể /nhóm/ cá nhân...
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       Đô       Rê         Mi          Son
	-HS đọc bài đọc nhạc với kí hiệu bàn tay cùng nhạc đệm.

-Phân chia các nhóm: 

+Nhóm đọc và gõ phách; 

+Nhóm đọc với kí hiệu bàn tay.

+ Cá nhân.

	VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM: 8’

*Nghe và vỗ tay mạnh - nhẹ theo hình 

- GV hướng dẫn HS thực hiện hình tiết tấu theo phách mạnh – nhẹ:
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	-HS nghe hoặc kết hợp đếm số và vỗ tay (bông hoa đỏ vỗ tay mạnh; bông hoa vàng vỗ tay nhẹ) cảm thụ sự nhịp nhàng của nhịp 3/4.

-HS có thể thực hiện ở các hình thức tập thể, nhóm hoặc cá nhân.

	TỔNG KẾT TIẾT HỌC:

- GV chốt lại nội dung tiết học

- Khen ngợi, động viên HS đã thực hiện tốt các nội dung. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới. 

- Nhắc nhở HS chia sẻ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình và luyện tập thêm những chỗ còn chưa tốt
	- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

-HS lắng nghe



	Tuần 4:

Tiết 4

Từ 25/9/2023 – 29/9/2023

             ÔN TẬP BÀI HÁT: DÀN NHẠC TRONG VƯỜN

             ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: BÀI SỐ 1



	LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (24’)

1. Ôn tập

* Ôn bài hát Dàn nhạc trong vườn (12’)
- GV mở nhạc cho HS hát ôn. 

- GV trao đổi, góp ý cách trình bày của HS để các em hoàn thiện hơn.

- HS tự nhận xét cho mình, nhóm mình, nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn.

*Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1( 12’)
-GV mở nhạc cho HS ôn bài đọc nhạc số 1.  HS tự nhận xét cho mình, nhóm mình, nhận xét, góp ý bạn, nhóm bạn về cách thể hiện bài đọc nhạc.

- GV trao đổi, tổng kết các ý kiến của học sinh, phân công động viên các bạn khá giúp đỡ những bạn chưa thực hiện tốt.
	-HS ôn bài hát với nhạc đệm và hát kết hợp vận động theo bài hát. HS hát thể hiện rõ nhịp điệu nhịp nhàng của nhịp 3/4 và trình bày ở các hình thức: Nhóm hát, nhóm gõ, nhóm vận động, nhóm phụ hoạ, nhóm sắm vai.

- Ôn bài đọc nhạc với nhạc đệm/ GV đệm ở các hình thức hoạt động: nhóm đọc nhạc, nhóm gõ, nhóm vận động.

	VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

*Trò chơi: Tiếng kèn âm vang
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- GV yêu cầu HS quan sát âm hình trong SGK. GV đọc mẫu tiết tấu với âm ti và ta.

         Ti         ta       ta        ta
-Hướng dẫn HS mô phỏng tiếng kèn kết hợp làm động tác: đưa tay lên miệng, tay như đang cầm chiếc kèn để thổi. Chú ý nhấn mạnh vào chữ in đậm đầu nhịp.
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- Chỉ định HS nhận xét. 

- GV nhận xét khen ngợi khích lệ HS qua phần thực hành và vận dụng bài học.

- GV nhắc nhở HS những trọng tâm bài học.

- GV Đọc mẫu âm hình bằng tiếng “tùng”, HS đọc theo.

    Tùng     tùng      tùng       tùng

*Đọc câu đồng dao và gõ theo âm hình tiết tấu
- GV hướng dẫn HS đọc đồng dao kết hợp gõ tiết tấu bằng thanh phách/trống con/trai-en-gô. 


	-HS quan sát, lắng nghe và đọc theo.

  Ti.   Ta.   Ta.   Ta

-HS thực hiện theo hướng dẫn với các âm: te, tò te, bim, po

 -HS thực hành theo nhóm, bàn.

- HS tự nhận xét, nhận xét góp ý nhóm bạn.

- HS quan sát, lắng nghe và đọc theo

 Tùng   tùng   tùng     tùng

HS đọc đồng dao nối tiếp kết hợp gõ tiết tấu bằng các nhạc cụ: Nhóm 1 câu 1-2 dùng thanh phách; nhóm 2 câu 3-4 dùng trống nhỏ; nhóm 3 câu 5-6 dùng triangel; cả lớp hòa tấu câu cuối.

	TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ 
- GV tương tác với HS nêu những nội dung đã học và nội dung thích học ở chủ đề 1.

- GV nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- GV khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.

- Nhắc nhở HS chia sẻ và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân trong gia đình
	- HS tương tác với GV nêu những nội dung đã học ở chủ đề 1.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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